
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 1A/A3, ngõ 673 Ngọc Hồi, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

09/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HANAMACO

0110086867

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ HANAMACO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HANAMACO TRADING AND SERVICES 
JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: HANAMACO., JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0334120993
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 50.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; bán buôn thực phẩm dinh 
dưỡng.

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán 
buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Buôn bán máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử 

8299(Chính)

6. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Phòng tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại. Hoạt động của 
các phòng khám đa khoa, chuyên khoa

8620

7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4722

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường 
sữa bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ đồ uống lưu động 
hoặc tại chợ

4781

11. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh;

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HOÀI THU 

Tập thể D8, Xã 
Tứ Hiệp, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500 25.000.000 5,000

Tổng số 2.500 25.000.000 5,000

0171980007
34

2 NGUYỄN 
HỒNG HƯNG 

Số 1A, ngõ 55, 
Phường Tứ Liên, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500 25.000.000 5,000

Tổng số 2.500 25.000.000 5,000

0300940030
09

3 PHAN DUY 
NGUYÊN 

Tập thể D8, Xã 
Tứ Hiệp, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 50,000

Tổng số 25.000 250.000.000 50,000

0490920000
78

4 PHAN THỊ 
QUẾ ANH 

203 Nguyễn Văn 
Thủ , Phường Đa 
Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500 25.000.000 5,000

Tổng số 2.500 25.000.000 5,000

0491970105
04

5 PHẠM ĐỨC 
DƯƠNG

46 Võ Chí Công, 
Tổ 24, Thị Trấn 
Liên Nghĩa, 
Huyện Đức 
Trọng, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500 25.000.000 5,000

Tổng số 2.500 25.000.000 5,000

0240920142
82

6 NGUYỄN ĐẠI 
CHIẾN 

Số 2, khu tập thể 
1-5 đường Bãi 
Sậy, Phường 
Minh Khai, 
Thành phố Hưng 
yên, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 30,000

Tổng số 15.000 150.000.000 30,000

145714453

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       049092000078
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tập thể D8, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Tập thể D8, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN DUY NGUYÊN Nam

22/09/1992 Kinh Việt Nam

26/06/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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